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Bảng giá khuyến nghị từ Vĩnh Tường cập nhật tháng 04/2025
Phạm Vi: Áp dụng khu vực BẮC TRUNG BỘ

*Giá thi công tùy thuộc vào chi phí vận chuyển gần xa của công trình.



COMBO
02

+

TRẦN THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG - TIÊU CHUẨN

Khung xương chính - phụ VĨNH TƯỜNG ALPHA Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc
Tiêu Chuẩn độ dày 9mm

+Khung xương VĨNH TƯỜNG TIKA Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc
Tiêu Chuẩn độ dày 9mm

AN TOÀN THẨM MỸ ĐÁP ỨNG
TÍNH NĂNG CƠ BẢN

185.000
VNĐ/m2

170.000
VNĐ/m2

COMBO
01 TRẦN THẢ VĨNH TƯỜNG

CHỐNG NÓNGBẢO HÀNH BỀN MÀU AN TOÀN THẨM MỸ

5

220.000
VNĐ/m2+Khung xương VĨNH TƯỜNG SmartLINE Tấm trang trí VĨNH TƯỜNG DECO Ánh Kim

170.000
VNĐ/m2+Khung xương VĨNH TƯỜNG FineLINE X Tấm trang trí VĨNH TƯỜNG SẮC NÉT

185.000
VNĐ/m2+Khung xương

VĨNH TƯỜNG FineLINE X
Tấm trang trí VĨNH TƯỜNG
DECO Ánh Kim

CẬP NHẬT

240.000
VNĐ/m2+Khung xương VĨNH TƯỜNG TITAN MAX Tấm trang trí VĨNH TƯỜNG DECO Ánh Kim

210.000
VNĐ/m2+Khung xương VĨNH TƯỜNG TITAN Tấm trang trí VĨNH TƯỜNG DECO Ánh Kim



COMBO
04

200.000
VNĐ/m2+

TRẦN THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG SIÊU BỀN - SIÊU CHỐNG ẨM

Khung xương
VĨNH TƯỜNG ALPHA

Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc
Siêu Chịu Ẩm độ dày 9mm

190.000
VNĐ/m2+Khung xương VĨNH TƯỜNG TIKA Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc

Siêu Chịu Ẩm độ dày 9mm

CHỐNG
NỒM ẨM
CHỐNG
NỒM ẨM

SIÊU CHỐNG ẨM SIÊU BỀN CÁCH ÂMTHẨM MỸ

COMBO
05

265.000
VNĐ/m2+

TRẦN THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG SIÊU BẢO VỆ - CAO CẤP

Khung xương VĨNH TƯỜNG BASI Plus Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc
Siêu Bảo Vệ

245.000
VNĐ/m2+Khung xương

VĨNH TƯỜNG ALPHA
Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc
Siêu Bảo Vệ

235.000
VNĐ/m2+Khung xương VĨNH TƯỜNG TIKA Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc

Siêu Bảo Vệ

SIÊU
CHỐNG ẨM

SIÊU
CHỐNG ẨM

SIÊU
CHỐNG CHÁY

SIÊU
CHỐNG CHÁY

SIÊU THANH LỌC
KHÔNG KHÍ

SIÊU
CHỐNG VÕNG

SIÊU
CHỐNG ẨM

SIÊU
CHỐNG CHÁY

SIÊU
CHỐNG NỨT CÁCH ÂM

195.000
VNĐ/m2+

COMBO
03 TRẦN THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG - SIÊU BỀN X

Khung xương VĨNH TƯỜNG ALPHA

180.000
VNĐ/m2+Khung xương

VĨNH TƯỜNG TIKA

SIÊU NHẸ THI CÔNG NHANH
& LINH HOẠT

CHỐNG VÕNG
VƯỢT TRỘI

Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc
Siêu Bền X độ dày 9mm

Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc
Siêu Bền X độ dày 9mm



COMBO
06

400.000
VNĐ/m2+

TRẦN VĨNH TƯỜNG TRANG TRÍ - TIÊU ÂM

Khung xương VĨNH TƯỜNG SmartLINE Tấm thạch cao Trang Trí & Tiêu Âm
Eurotone

320.000
VNĐ/m2+Khung xương VĨNH TƯỜNG ALPHA Tấm thạch cao Trang Trí & Tiêu Âm

Eurotone

THẨM MỸ CÁCH ÂMTIÊU ÂM

COMBO
07

425.000
VNĐ/m2+

TƯỜNG THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG - TIÊU CHUẨN
(Hệ Khung Đơn, Mỗi Mặt 1 Lớp Tấm)

• Khung xương VĨNH TƯỜNG V-WALL thanh đứng C75

• Khung xương VĨNH TƯỜNG V-WALL thanh nằm U76
Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc
Tiêu Chuẩn độ dày 12.5mm

395.000
VNĐ/m2+• Khung xương VĨNH TƯỜNG E-WALL thanh đứng C75

• Khung xương VĨNH TƯỜNG E-WALL thanh nằm U76
Tấm thạch cao VĨNH TƯỜNG-gyproc
Tiêu Chuẩn độ dày 12.5mm

CHỐNG CHÁYCHỐNG CHÁY

CHỐNG CHÁY CÁCH ÂMAN TOÀNTHẨM MỸ

Ghi chú:
• Giá trên đã bao gồm phụ kiện VĨNH TƯỜNG.
• Giá từng khu vực có thể khác nhau tuỳ vào từng thời điểm.
• Giá khuyến nghị dành cho hệ trần phẳng, điều kiện vận chuyển và thi công chuẩn, không phức tạp.
• Giá chưa bao gồm VAT.
• Liên hệ Tổng Đài: 1800 1218 (Miễn cước toàn quốc) để được tư vấn tốt nhất.

Trân trọng,

Nguyễn Văn Trung
Giám Đốc Tiếp Thị Toàn Quốc



HƯỚNG DẪN NHẬN DIỆN
SẢN PHẨM VĨNH TƯỜNG

Dập nổi logo và
chữ VĨNH TƯỜNG

In đậm và to
VĨNH TƯỜNG + Tên sản phẩm 

Thay đổi cách in ngày tháng
năm sản xuất và số lô

Lớp giấy mặt trước tấm
màu xanh rêu nhạt

KHUNG XƯƠNG VĨNH TƯỜNG

TẤM THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU BẢO VỆ

HỆ TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG

In phun logo mặt lưng tấm
VĨNH TƯỜNG-gyproc

Biên tấm màu vàng đen

TẤM THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU BỀN X

Lớp giấy mặt trước tấm
màu xanh dương

In phun logo mặt lưng tấm
VĨNH TƯỜNG-gyproc

Biên tấm màu vàng - xanh dương

CẬP NHẬT



Lớp giấy mặt trước tấm
màu xanh rêu nhạt

In phun logo mặt lưng tấm
VĨNH TƯỜNG-gyproc

Biên tấm màu xanh lá

TẤM THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG-gyproc SIÊU CHỐNG ẨM

HỆ TRẦN THẢ VĨNH TƯỜNG

Dập nổi
logo VĨNH TƯỜNG

Thay đổi cách in ngày tháng
năm sản xuất và số lô

Chữ VĨNH TƯỜNG
sẽ hiện lên dưới ánh đèn UV

KHUNG XƯƠNG VĨNH TƯỜNG

TẤM TRANG TRÍ VĨNH TƯỜNG DECO ÁNH KIM

Màng co bao xung quanh logo Vĩnh Tường và nhãn hàng hóa

Dây đai màu vàng có in logo Vĩnh Tường

Lưng tấm phủ bạt và có in nhãn
VINH TUONG DECO/DECO Plus

2

3

4

Thương hiệu VĨNH TƯỜNG được in phun
chìm dưới bề mặt hoa văn, khi soi dưới
ánh đèn UV, chữ VĨNH TƯỜNG sẽ xuất hiện.1

NHẬN DIỆN BẰNG QR Code
QUÉT MÃ QR ĐỂ NHẬN DIỆN HÀNG VĨNH TƯỜNG CHÍNH HÃNG. 
TEM QR ĐƯỢC DÁN TRÊN BAO BÌ SẢN PHẨM NHƯ HÌNH BÊN.

CẬP NHẬT



HỆ THỐNG PHỤ KIỆN
VĨNH TƯỜNG

Đinh Thép
Vít Liên Kết Khung

Vĩnh Tường
Vít

Vĩnh Tường

Tắc Kê Đạn

Ty Ren

Long Đền

Bột Xử Lý
Mối Nối

Gyp-Filler

Tắc Kê Thép
Khóa Liên Kết

ALPHA

Tender inox

Ty Dây

Băng Keo Lưới
Vĩnh Tường

Băng
Keo Giấy

Vĩnh Tường

Thanh Thép Lá
VT Flat Strap

Bông
Thủy Tinh

Con Tán

Pat 2 Lỗ

DuraFiller

Duravis
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QUÉT MÃ QR BÊN DƯỚI ĐỂ XEM BẢNG GIÁ THI CÔNG KHUYẾN NGHỊ
CẬP NHẬT MỚI NHẤT TỪ VĨNH TƯỜNG DÀNH CHO

Tài liệu này có hiệu lực từ 01.04.2025 và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó. 
Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Vui lòng xem tại www.vinhtuong.com để cập nhật.
Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam

Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường
Tầng 8, Tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ, 

P. Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CN Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tầng 17, Tháp 1, Tòa Nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, 

P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ


